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Bài 14: uân, uât, uâng 

uuâânn      uuââtt      uuâânngg  

   

khuân vác huấn luyện viên tuần lễ 

  
 

ảo thuật luật sư hoa bâng khuâng 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

uâ 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

uân uấn uần uẩn uẫn uận 

uất uật     

uâng      
 

uân 
uân huân khuân luân tuân xuân  

uấn huấn tuấn     

uần tuần thuần     

uẩn luẩn xuẩn     

uẫn tuẫn      

uận luận thuận     
 

uât 
uất khuất tuất xuất    

uật luật thuật     
 

uâng 
uâng khuâng      

 

uâ t 
ng 
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 uâng 
 uât 
 uân 



 

 156 Tiếng Nước Tôi 

Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

uân     uât     uâng 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

khuân vác 

 
Biến hóa từ có thành không, 

từ không thành có. 

 
huấn luyện viên 

 
Có bảy ngày từ Chúa Nhật 

đến Thứ Bảy. 

 
tuần lễ 

 
Mang vật nặng trên vai hoặc 

lưng. 

 
ảo thuật 

 
Người học về luật pháp, làm 

việc ở tòa án. 

 
hoa bâng khuâng 

 Người rèn luyện đội banh. 

 
luật sư 

 
Hoa nhỏ, màu tím, mọc theo 

chùm. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần uân, uât và uâng.  Sau đó, 

cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Hằng ngày, bác Luận khuân vác những thùng đồ 

to và nặng chất lên xe tải. 

 
Anh Huy là huấn luyện viên bóng đá cho đội của 

bé Nam. 

 
Trong dịp lễ Giáng Sinh các em học sinh được 

nghỉ học hơn một tuần lễ. 

 
Chú Quân biết làm nhiều trò ảo thuật, biến hóa 

rất tài tình. 

 
Bác Huân nhờ luật sư làm đơn để bảo lãnh gia 

đình. 

 
Hoa bâng khuâng là một loài hoa nhỏ màu tím, 

dễ thương và bình dị. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Bác Luận khuân vác những thùng đồ chất lên đâu? 

▪ Xe gắn máy. ▪ Xe hơi. ▪ Xe tải. 

Anh Huy là huấn luyện viên của đội nào? 

▪ Đội bóng chày của 

Nam. 

▪ Đội bóng đá của Nam. ▪ Đội bóng rổ của Nam. 

Học sinh được nghỉ học khi nào? 

▪ Giáng Sinh. ▪ Phục Sinh. ▪ Tết. 

Chú Quân biết làm gì? 

▪ Làm trò ảo thuật. ▪ Biến hóa tài tình. ▪ Cả hai đều đúng. 

Bác Huân nhờ luật sư làm gì? 

▪ Làm đơn bảo lãnh bạn 

bè. 

▪ Làm đơn bảo lãnh gia 

đình. 

▪ Làm đơn bảo lãnh họ 

hàng. 

Hoa bâng khuâng màu gì? 

▪ Màu đỏ. ▪ Màu tím. ▪ Màu vàng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Hang ngay, bac Luan khuan vac 

nhung thung do to va nang chat len 

xe tai. 

 

Chu Quan biet lam nhieu tro ao 

thuat, bien hoa rat tai tinh. 

 

Bac Huan nho luat su lam don de 

bao lanh gia dinh. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Anh Huy lả huấn luyện viên bống đá cho đội cửa bé 

Nam. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Trong dịp lế Giáng Sinh cách em học sinh được ngỉ 

học hơn một tuần lễ. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

ảo thuật hoa bâng khuâng huấn luyện viên 

khuân vác luật sư tuần lễ 
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Ngang 

1. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

2. 

 

3. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

h o a b â n g k h u â n g 

l t ắ t c h o ắ t l đ n ô 

ả u n ả l ô g q k u n s e 

o ầ ư o d a h p u ậ h b í 

t n c t o t ê l ô t r k r 

h l g h t ắ u n s s p a q 

u ễ k u u ấ t v t ư ô ă t 

ậ ê ư ậ n k h u â n v á c 

t k i t m s o á t i n n ơ 

h u ấ n l u y ệ n v i ê n 

 

      

khuân 

vác 

huấn 

luyện viên 

tuần lễ ảo thuật luật sư hoa bâng 

khuâng 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 




_____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 




_____________________________________ 

 

Bảng Mã 

         

a á ả â ấ ầ ậ b c ê 

         

ễ ệ g h i k l n o s 

         

t u ư v y      
 


